PHỤ LỤC  
TỔNG HỢP TỘI PHẠM KHỞI TỐ MỚI NĂM 2018 VÀ 2019
(Kèm theo Báo cáo số 2381/BC-VKS ngày 20/11/2019 của 

Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Bình)

	Nhóm tội
	Tội danh
	Điều luật
	Năm 2018
Vụ/Bị can
	Năm 2019
Vụ/Bị can
	Tăng
Vụ/Bị can
	Giảm
Vụ/Bị can

	Sở hữu
	Trộm cắp tài sản
	173
	178/217
	176/205
	
	03/13

	
	Lừa đảo CĐTS
	174
	13/17
	12/11
	
	01/06

	
	Lạm dụng TNCĐTS
	175
	08/08
	03/04
	
	05/04

	
	Cưỡng đoạt tài sản
	170
	01/04
	04/08
	03/04
	

	
	Cướp giật tài sản
	171
	11/14
	05/04
	
	06/10

	
	Cướp tài sản
	168
	08/08
	01/01
	
	07/07

	
	Công nhiên CĐTS
	172
	0/0
	01/01
	01/01
	

	
	Hũy hoại, hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản
	178
	14/15
	21/17
	07/04
	

	
	Băt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản
	134*
	0/0
	01/01
	
	

	
	Cộng
	
	233/283
	223/251
	
	10/32

	Ma túy
	Tàng trữ ma túy
	249
	56/60
	86/116
	30/56
	

	
	Vận chuyển...
	250
	11/10
	12/15
	01/05
	

	
	Mua bán...
	251
	11/18
	16/27
	05/09
	

	
	Sử dụng...
	255
	0/0
	01/01
	01/01
	

	
	Cộng
	
	78/88
	115/159
	
	

	Kinh tế - Môi trường
	Vi phạm QL đất đai
	229
	01/01
	06/07
	05/06
	

	
	SX hàng cấm
	190
	0/0
	04/07
	04/07
	

	
	VC hàng cấm
	191
	01/02
	35/32
	34/30
	

	
	Trốn thuế
	200
	04/04
	01/01
	
	03/03

	
	Cho vay lãi nặng
	201
	0/0
	05/08
	05/08
	

	
	VP bảo vệ rừng
	232
	01/09
	06/26
	03 vụ
	03 bị can

	
	Hũy hoại rừng
	243
	02/02
	05/05
	03/03
	

	
	VPQĐ về BV động vật
	244
	05/05
	04/07
	01 bị can
	02 vụ

	
	Cộng
	
	14/23
	66/93
	52/70
	

	TTXH
	Giao cấu với trẻ em
	115*
	0/0
	0/01
	0/01
	

	
	Giết người
	123
	10/10
	10/12
	0/02
	

	
	Vứt con mới đẻ
	124
	03/0
	0/01
	01 bị can
	03 vụ

	
	Đe dọa giết người
	133
	01/01
	01/01
	
	

	
	Cố ý gây thương tích
	134
	48/78
	40/51
	
	04/27

	
	Vô ý gây thương tích
	138
	01/01
	01/03
	
	

	
	Hành hạ người khác
	140
	01/0
	0/01
	01 bị can
	01 vụ

	
	Hiếp dâm 
	141
	0/0
	02/02
	02/02
	

	
	Hiếp dâm người dưới 16 tuổi
	142
	01/01
	02/02
	01/01
	

	
	Cưỡng dâm
	143
	01/01
	0/0
	
	1/1

	
	Giao cấu 
	145
	3/3
	02/02
	
	01/01

	
	Dâm ô với người dưới 16
	146
	0/0
	01/01
	
	

	
	Làm nhục người khác
	155
	1/1
	01/02
	01 bị can
	

	
	Bắt giữ, giam giữ người…
	157
	0/0
	02/04
	02/04
	

	
	Vp.. giao thông
	260
	48/46
	39/39
	
	09/07

	
	Tàng trữ, vận chuyển vật liệu nổ
	305
	05/05
	11/21
	06/16
	

	
	Gây rối TTCC
	318
	05/19
	05/35
	0/16
	

	
	Đánh bạc 
	321
	19/88
	31/149
	12/61
	

	
	Tổ chức đánh bạc
	322
	01/01
	02/05
	01/04
	

	
	Chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản..
	323
	0/0
	01/04
	01/04
	

	
	Chứa gái mại dâm
	327
	1/2
	07/11
	6/9
	

	
	Môi giới mại dâm
	328
	
	1/1
	1/1
	

	
	 Chống người THCV
	330
	
	07/11
	7/11
	

	
	Làm giả con dấu, tài liệu
	341
	01/0
	05/11
	4/11
	

	
	Tổ chức, môi  giới…đi nước ngoài
	349
	3/4
	02/03
	
	01/01

	
	Cộng
	
	153/261
	174/374
	21/113
	

	Tham nhũng chức vụ

	
	Tham ô tài sản
	353
	01/01
	01/02
	0/1
	

	
	Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
	360
	0/0
	01/01
	1/1
	

	
	Lạm dụng chức vụ, quyền hạn,..
	357
	02/03
	
	
	2/3

	
	Lợi dụng chức vụ, quyền hạn
	356
	01/02
	
	
	1/2

	
	Cộng
	
	4/6
	02/03
	
	2/3

	An ninh QG
	Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân
	109
	01/01
	0/0
	
	01/01

	
	Tội phá hoại việc thực hiện các chính sách kinh tế - xã hội
	115
	01/0
	0/0
	
	1/0

	Xâm phạm nghĩa vụ quân nhân
	Vi phạm quy định về bảo đảm an toàn (267**) luật 1985
	267**
	0/01
	0/0
	
	1/1

	
	Cản trở đồng đội (318*) 1999
	318*
	0/03
	0/0
	
	0/3

	
	Không chấp hàng lệnh gọi quân nhân
	260*
	
	02/02
	02/02
	

	
	Cộng
	
	0/04
	02/02
	02/
	/02

	
	TỔNG CỘNG
	
	482/665
	582/283
	100/218
	


